CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN
Mã môn học: DDC360
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 0giờ; Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Thực hành Đo lường điện được bố trí học sau môn học An toàn điện và học trước các môn học chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
1. Kiến thức:
· Sử dụng được các thiết bị đo điện - điện tử.
· Phân tích chọn lựa được các phương pháp đo thích hợp cho các đại lượng điện.
2. Kỹ năng:
· Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện. 
· Vận hành, điều khiển được mạch điện.
· Kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, Q kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha, máy phát sóng âm tần AF, dao động ký… để thực hiện các phép đo thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
· Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, công suất của mạch điện một chiều
· Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha.
· Khảo sát được mạch điện bằng dao động ký.
· Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn...
· Rèn luyện trí tò mò khoa học, thích tìm hiểu các thông số của một mạch điện, tìm phương pháp đo đạc, kiểm chứng.
· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm. Rèn luyện thói quen tự nghiên cứu, tự học tập.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Hướng dẫn ban đầu
	5
	
	5
	

	2
	Bài 2: Đo dòng điện, điện áp, điện trở
	5
	
	5
	

	3
	Bài 3: Đo điện dung, điện cảm
	5
	
	5
	

	4
	Bài 4: Đo công suất
	5
	
	5
	

	5
	Bài 5: Đo hệ số công suất, điện năng
	5
	
	5
	

	6
	Bài 6: Khảo sát mạch bằng dao động ký
	5
	
	5
	

	
	Tổng
	30
	
	30
	



2. Nội dung chi tiết:
- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Bài 1. HƯỚNG DẪN BAN ĐẦU	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
Thiết bị sử dụng: vôn kế, ampe kế, VOM chỉ thị kim, VOM chỉ thị số, ampe kềm, bộ nguồn AC/DC, máy phát sóng âm tần, các linh kiện điện tử. 
Nội dung:
1. Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm
2. Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter
3. Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac)
4. Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF

Bài 2. ĐO DÒNG ĐIỆN, ĐIỆN ÁP, ĐIỆN TRỞ	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo điện áp và dòng điện trong một mạch cụ thể, thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo. Đồng thời kiểm chứng được một số định luật cơ bản của mạch điện một chiều, xoay chiều, mạch tuyến tính, quá trình quá độ, mạch cộng hưởng.
Thiết bị sử dụng: vôn kế, ampe kế, VOM chỉ thị kim, VOM chỉ thị số, ampe kềm, Megohm kế, cầu đo, bộ nguồn AC/DC, 01 động cơ KĐB 1 pha, 01 động cơ KĐB 3 pha, dây dẫn, các linh kiện điện tử, testboard.
Nội dung:
1. Đo dòng điện và điện áp một chiều
2. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha
3. Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha
4. Đo điện trở 

Bài 3. ĐO ĐIỆN DUNG, ĐIỆN CẢM	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ để thực hiện các phép đo điện dung và điện cảm thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
Thiết bị sử dụng: vôn kế, ampe kế, VOM chỉ thị kim, VOM chỉ thị số, cầu đo, Q kế, bộ nguồn AC/DC, các linh kiện điện tử, testboard. 
Nội dung:
1. Đo điện dung
2. Đo điện cảm

Bài 4. ĐO CÔNG SUẤT	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: sử dụng các đồng hồ để đo công suất bằng các phương pháp gián tiếp và trực tiếp trong mạch điện. Tạo cho sinh viên kỹ năng thao tác lắp mạch.
Thiết bị sử dụng: vôn kế, ampe kế, watt kế, ampe kềm, Q kế, nguồn 1 pha và 3 pha, động cơ KĐB 1 pha và 3 pha, dây nối. 
Nội dung:
1. Đo công suất trong mạch điện DC
2. Đo công suất trong mạch điện AC một pha.
3. Đo công suất trong mạch điện AC ba pha

Bài 5. ĐO HỆ SỐ CÔNG SUẤT, ĐIỆN NĂNG	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: sử dụng các đồng hồ để đo hệ số công suất và điện năng trong mạch điện. Tạo cho sinh viên kỹ năng thao tác lắp mạch.
Thiết bị sử dụng: ampe kềm, watt kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha, nguồn 1 pha và 3 pha, động cơ KĐB 1 pha và 3 pha, dây nối. 
Nội dung:
1. Đo hệ số công suất
2. Đo điện năng
Bài 6. KHẢO SÁT MẠCH BẰNG DAO ĐỘNG KÝ	Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu: Tạo các kỹ năng sử dụng dao động ký đúng phương pháp, quan sát dạng sóng, tính toán, an toàn khi sử dụng, trình tự vận hành máy. Dùng dao động ký để đo, khảo sát một số thông số của mạch điện.
Thiết bị sử dụng: đồng hồ VOM, dao động ký, bộ nguồn AC/DC, máy phát sóng âm tần, các linh kiện điện tử, testboard. 
Nội dung:
1. Hướng dẫn sử dụng dao động ký
2. Khảo sát mạch phân thế điện trở
3. Đo điện trở
4. Đo điện dung
5. Đo điện cảm
6. Đo tổng trở

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
· Vật liệu: Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.
· Dụng cụ và trang thiết bị: Máy biến áp; Máy chiếu; Nguồn điện một chiều, xoay chiều 1 pha, 3 pha, vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, Q kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha ,máy phát sóng âm tần AF, dao động ký, kềm, tournevis...
· Nguồn lực: Xưởng thực tập đo lường điện 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức:
· Trình bày được nguyên lý của mạch điện, mạch đo.
· Trình bày được phương pháp sử dụng và bảo quản các loại đồng hồ đo điện vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, watt kế, công tơ điện, đồng hồ đo tần số, cos…
· Trình bày được phương pháp sử dụng bộ nguồn, bộ phát sóng âm tần
· Trình bày được cách chọn đồng hồ đo phù hợp, mạch đo phù hợp.
· Trình bày được thế nào là tải đối xứng, không đối xứng trong mạch 3 pha.
· Trình bày, khảo sát được các thông số của các động cơ một chiều, động cơ một pha, động cơ ba pha hoạt động khi không tải và có tải
· Trình bày được bản báo cáo sau thực hành, thí nghiệm
· Liệt kê, nhận xét được các ưu khuyết điểm của phép đo, mạch đo và mạch thí nghiệm.
b. Kỹ năng:
· Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện
· Vận hành, điều khiển được mạch điện
· Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm để thực hiện các phép đo thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo
· Sử dụng đồng hồ, mạch đo để thực hiện các phép đo điện trở thường gặp 
· Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ DC để thực hiện các phép đo điện áp, dòng điện và điện trở trong các mạch phụ tải nối tiếp, phụ tải song song và mắc hỗn hợp
· Kiểm chứng được một số định luật cơ bản của mạch điện một chiều
· Đo được và khảo sát được các thông số điện của động cơ điện một chiều
· Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo điện xoay chiều, mắc được mạch điện xoay chiều. 
· Đo được điện trở, điện dung, điện cảm, điện áp, dòng điện, tần số, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha
· Khảo sát được các thông số trong mạch xoay chiều 1 pha R-L-C
· Khảo sát được các thông số của động cơ điện xoay chiều một pha.
· Mắc được mạch điện xoay chiều 3 pha. Đo được điện áp, dòng điện, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 3 pha
· Tạo kỹ năng sử dụng các loại đồng hồ đo, mắc được mạch điện xoay chiều 3 pha nối sao, nối tam giác. 
· Khảo sát được các thông số của mạch điện xoay chiều 3 pha nối sao, nối tam giác.
· Mắc được mạch động cơ điện xoay chiều 3 pha hoạt động. Khảo sát được các thông số của động cơ điện xoay chiều 3 pha khi hoạt động.
· Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành.
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc có ý thức tổ chức kỷ luật, tính cẩn thận và kiên nhẫn...
· Rèn luyện trí tò mò khoa học, thích tìm hiểu các thông số của một mạch điện, tìm phương pháp đo đạc, kiểm chứng.
· Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm. Rèn luyện thói quen tự nghiên cứu, tự học tập.
4. Kỹ năng:
· Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện. 
· Vận hành, điều khiển được mạch điện.
· Tạo kỹ năng sử dụng đồng hồ vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM, đồng hồ Digital Multimeter, ampe kềm, cầu đo, watt kế, Q kế, công tơ điện 1 pha và 3 pha ,máy phát sóng âm tần AF, dao động ký… để thực hiện các phép đo thường gặp một cách đúng kỹ thuật, đúng phương pháp và đọc chính xác kết quả đo.
· Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, công suất của mạch điện một chiều
· Đo được điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, điện cảm, tần số, cos, công suất, điện năng của mạch điện xoay chiều 1 pha, mạch điện xoay chiều 3 pha.
· Khảo sát được mạch điện bằng dao động ký.
· Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành.

2. Phương pháp: 
		Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
· Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa
· Thời gian thực hiện
· Thẩm mỹ 
· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
· Nên phân tích các sai số đo lường thường gặp và biện pháp khắc phục.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Đo dòng điện, điện áp, điện trở.
· Lắp mạch đo, vận hành các các động cơ 1 chiều, một pha, ba pha.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. [bookmark: _GoBack]Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình Mạch điện - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2018
[2]. Nguyễn Ngọc Tân - Giáo trình Kỹ thuật đo - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2019
P.TRƯỞNG KHOA
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